
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 21/19 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUÝ BẮC

0110311625

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

4. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

5. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới ô tô và xe có 
động cơ
(Trừ đấu giá)

4513

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ đấu giá)
Chi tiết: 
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác.
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống).
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác.

4530

8. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá)

4610

10. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
QUÝ BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUY BAC SERVICE AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968614444
Email: quy18082018@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

11. Bán buôn thực phẩm
(Trừ động vật hoang dã)

4632

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669(Chính)

14. Quảng cáo 7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động 
cơ khác.

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo chuyến cố 
định;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe buýt theo tuyến cố 
định; 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo Hợp đồng;
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe tô tô.

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường).

5610

22. Đại lý du lịch 7911

23. Điều hành tua du lịch 7912

24. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

25. Thu gom rác thải không độc hại 3811

26. Tái chế phế liệu 3830

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Phá dỡ 4311

30. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Làm sạch mặt bằng xây dựng; vận chuyển đất: đào, 
lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận 
chuyển đá.
(Không bao gồm dò mìn, nổ mìn và hoạt động khác tương tự 
tại mặt bằng xây dựng)

4312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038085010330

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Kp Nam Bắc, Phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 21/19 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN BẮC Nam
12/01/1985 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038085010330
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Kp Nam Bắc, Phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 21/19 đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN BẮC Nam

12/01/1985 Kinh Việt Nam

26/09/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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